
DANH SÁCH NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SNNMT ngày      /10/2026 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu) 
 

STT 
Số 

thửa 

Số tờ 

bản đồ 

Diện 

tích 

(m2) 

Địa chỉ 

thửa đất 
Thông tin người trúng đấu giá 

Số tiền trúng 

đấu giá (đồng) 

Giá trị tài sản gắn 

liền với đất phải nộp 

hoàn trả ngân sách 

nhà nước (đồng) 

1 182 49 818,4 
Phường 

Tân Phong 

- Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại số 1-LC. Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã số 

doanh nghiệp 6200134192, đăng ký lần đầu ngày 23/4/2026, do phòng Quản 

lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Lai Châu cấp. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 5, phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu.  

- Người đại diện theo pháp luật: Dương Minh Tín, ngày tháng năm sinh: 

26/12/1986, Số CCCD: 024086018169, ngày cấp: 10/8/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH, chức danh: Giám đốc. 

251.000.000 96.659.233 

2 58 74 2.954,8 
Xã Khoen 

On 

- Hợp tác xã Nông-Công nghiệp và Thương mại-Du lịch Than Uyên. Giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác xã, mã số hợp tác xã: 6200105459, đăng ký lần 

đầu ngày 13/01/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 30/7/2025 do phòng 

Kinh tế - UBND xã Khoen On cấp. 

- Địa chỉ trụ sở chính: bản Củng, xã Khoen On, tỉnh Lai Châu. 

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Tuấn Anh, ngày tháng năm sinh: 07/10/1979, 

số CCCD: 038079013697, ngày cấp: 18/01/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH; chức danh: Chủ tịch Hội đồng quan trị kiêm Giám đốc.  

1.326.000.000 

 

3 139 8 2.317,2 
Phường 

Tân Phong 

- Công ty TNHH MTV Hải An LC. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã số doanh nghiệp: 

6200127205, đăng ký lần đầu ngày 04/6/2025 do phòng Quản lý doanh 

nghiệp và đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Lai Châu cấp. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 5, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

- Người đại diện theo pháp luật: Phạm Trọng Hải, ngày tháng năm sinh: 

02/04/2005, số CCCD: 030205003735, ngày cấp: 25/3/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH; chức danh: Giám đốc.  

4.250.000.000 

 

4 82 8 5.461,9 
Phường 

Tân Phong 

- Công ty TNHH MTV Đông Dũng. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã số doanh nghiệp: 

6200098709, đăng ký lần đầu ngày 24/7/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 3 

ngày 01/8/2024 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Lai Châu (nay là Sở Tài chính tỉnh Lai Châu) cấp. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 5, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

- Người đại diện theo pháp luật: Phạm Hồng Nam, ngày tháng năm sinh: 

03/12/1977, số CCCD: 030077009538, ngày cấp: 25/4/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH, chức danh: Giám đốc. 

5.970.000.000 

 

Tổng 11.797.000.000 96.659.233 
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